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TỜ TRÌNH

Dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế

—————

Kính gửi: Quốc hội

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị về việc thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Công văn số 14719-CV/VPTW ngày 06/5/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị như sau: “Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế và chỉ đạo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng nguyên tắc của hệ thống thông luật trong giải quyết tranh chấp để phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ về thiết chế trong giải quyết các tranh chấp phát sinh trong phạm vi Trung tâm tài chính quốc tế.”
Công văn số 15162-CV/VPTW ngày 02/6/2025, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị như sau: “Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương đề xuất thành lập Tòa án chuyên biệt để giải quyết tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế theo Kết luận của Bộ Chính trị để triển khai đồng bộ”.

Công văn số 15637-CV/VPTW ngày 24/6/2025, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư như sau:“Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá các điều kiện trong nước và khu vực, khẩn trương đề xuất thành lập Tòa án chuyên biệt để giải quyết tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế theo chủ trương của Bộ Chính trị để triển khai đồng bộ việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”. 
Luật số 81/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 quy định Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế thuộc tổ chức của Tòa án nhân dân; tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt do Quốc hội quy định.

Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2025, có hiệu lực từ ngày 01/9/2025 quy định cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế gồm Tòa án chuyên biệt được thành lập theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
. 

Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15 ngày 21/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 đã bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Bối cảnh thế giới và khu vực

Các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như London, New York, Singapore, Hong Kong, Dubai,… đều có hệ thống pháp luật chuyên biệt, hiệu quả, thân thiện với hoạt động đầu tư, thương mại và hệ thống tư pháp vượt trội, đáng tin cậy, có tính dự đoán cao để giải quyết tranh chấp phát sinh.
Một hệ thống pháp luật minh bạch, đáng tin cậy và một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, công bằng, độc lập là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư bên cạnh các ưu đãi về thuế, miễn giảm chi phí và cơ sở hạ tầng,… Việc phát sinh tranh chấp xuyên biên giới, đầu tư quốc tế, tài chính phái sinh, fintech, tài sản số,… đặt ra yêu cầu phải có cơ chế giải quyết tranh chấp chuyên biệt, nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả hơn so với cơ chế giải quyết truyền thống. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế đã trở thành một yếu tố quan trọng để cạnh tranh và thu hút đầu tư giữa các quốc gia. 
Về cơ bản, hoạt động tài chính quốc tế vận hành dựa trên các nguyên tắc của Thông luật (hệ thống pháp luật Anh-Mỹ). Phần lớn các giao dịch kinh doanh, tài chính phức tạp, xuyên biên giới, sản phẩm cấu trúc và các quỹ đầu tư lớn đều chọn luật Anh (khoảng 40%) hoặc luật của quốc gia thông luật khác (Úc, Canada, Hoa Kỳ) làm luật điều chỉnh.
Hiện nay, mô hình giải quyết tranh chấp tại Tòa án liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế theo 02 mô hình lớn, phổ biến là:

(1) Mô hình Tòa án thuộc hệ thống Tòa án quốc gia: Đây là mô hình sử dụng Tòa chuyên trách/chuyên biệt hoặc bộ phận/cơ quan chuyên trách để giải quyết các tranh chấp về tài chính, điển hình các quốc gia theo mô hình này là Vương Quốc Anh, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Nhật,…
(2) Mô hình Tòa án chuyên biệt độc lập với hệ thống Tòa án quốc gia: Đây là mô hình Tòa án được thiết lập riêng biệt trong Trung tâm tài chính, hoạt động độc lập, không thuộc hệ thống Tòa án quốc gia. Điển hình cho mô hình này là Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai, Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi (UAE), Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Astana (Kazakhstan). 

Mỗi quốc gia lựa chọn mô hình, cách thức giải quyết tranh chấp khác nhau tại Trung tâm tài chính quốc tế nhưng đều thể hiện tính đặc thù, vượt trội của Tòa án giải quyết tranh chấp phát sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế so với các Tòa án khác về mô hình, cơ cấu, tổ chức; áp dụng pháp luật; ngôn ngữ sử dụng trong xét xử; trình tự, thủ tục tố tụng nhằm tăng cường tính cạnh tranh và hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp.
b) Bối cảnh trong nước

Sự ra đời của Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã tạo ra hành lang pháp lý để tổ chức và hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế, với nhiều chính sách đặc thù, vượt trội về ngoại hối, ngân hàng, thuế và đặc biệt là cơ chế giải quyết tranh chấp. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của các Trung tâm tài chính trên thế giới. 

Tranh chấp phát sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế có tính phức tạp, chuyên sâu đòi hỏi phải có những quy định mang tính đặc thù, đặc biệt, vượt trội về áp dụng pháp luật, trình tự, thủ tục tố tụng, ngôn ngữ, năng lực, trình độ của Thẩm phán,… so với việc giải quyết các loại tranh chấp khác.
Tòa án Việt Nam hiện nay chưa thể đáp ứng được yêu cầu giải quyết các tranh chấp phát sinh trong Trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc thành lập Tòa án chuyên biệt đặt ra nhiều vấn đề mới với hệ thống tư pháp nói chung, hệ thống Tòa án Việt Nam nói riêng, đặc biệt là các vấn đề như: Thẩm phán nước ngoài, áp dụng pháp luật nước ngoài, ngôn ngữ, thi hành bản án, quyết định,… nhất là việc áp dụng pháp luật của hệ thống thông luật trong giải quyết tranh chấp.
Trong bối cảnh đó, việc thành lập Tòa án chuyên biệt sẽ là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng khả năng cạnh tranh của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với các Trung tâm tài chính trong khu vực và thế giới. 

Căn cứ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn trong nước và quốc tế, việc xây dựng dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, triển khai thi hành Luật số 81/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Tòa án nhân dân và Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục đích ban hành Luật 
Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm: 

(1) Xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình đặc thù thuộc hệ thống Tòa án nhân dân tương thích với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, có chức năng giải quyết tranh chấp, yêu cầu về đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế. Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế có tổ chức bộ máy phù hợp; thủ tục tố tụng linh hoạt, hiệu quả, minh bạch, tin cậy; đội ngũ Thẩm phán chuyên nghiệp, uy tín ngang tầm quốc tế đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ việc phát sinh. 
(2) Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút tranh chấp được giải quyết tại Tòa án chuyên biệt.
 (3) Đáp ứng yêu cầu xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

2. Quan điểm xây dựng Luật 

Xây dựng dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

(1) Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng về việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm về xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế nói chung và Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nói riêng.

(2) Bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp; hài hòa lợi ích của quốc gia và nhà đầu tư; hạn chế thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật.

(3) Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm tạo chính sách đặc thù, vượt trội cho Tòa án chuyên biệt; đánh giá các điều kiện trong nước và khu vực, khẩn trương đề xuất thành lập Tòa án chuyên biệt để triển khai đồng bộ việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. 

(4) Bảo đảm tính khả thi, có lộ trình và bước đi thích hợp trong việc thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT
1. Thành lập Tổ soạn thảo dự án Luật.

2. Nghiên cứu, rà soát văn kiện, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan.

3. Biên dịch và tham khảo Luật về Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế của các quốc gia
; tổ chức các đoàn công tác học tập, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm tại một số quốc gia
.

4. Xây dựng Đề án nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế phục vụ xây dựng dự án Luật và đã báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua.

5. Chủ trì tổ chức, tham gia các hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia trong và ngoài nước để tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật.
6. Đăng tải Hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.
7. Gửi xin ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan, các Tòa án đối với Hồ sơ dự án Luật và giải trình, tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao góp ý, thông qua dự án Luật.
9. Gửi Hồ sơ dự án Luật đến Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội để thẩm tra; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Tên gọi

Tên gọi của dự án Luật là Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế theo đúng quy định tại Điều 4 Luật số 81/2025/QH15 và Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15 ngày 21/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.
1.2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy; thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng; thi hành bản án, quyết định; Thẩm phán, Thư ký Tòa án, người đại diện của các bên; bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (sau đây gọi là Tòa án chuyên biệt).
1.3. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với Tòa án chuyên biệt, thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt.

2. Bố cục của dự thảo Luật

Dự thảo Luật gồm 43 điều, 05 chương, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung (gồm 05 điều, từ Điều 1 đến Điều 5)

Chương II: Tổ chức Tòa án (gồm 06 điều, từ Điều 6 đến Điều 11)

Chương III: Thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt (gồm 27 điều, từ Điều 12 đến Điều 38), gồm 03 mục (mục 1 về Quy định chung, mục 2 về Thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án chuyên biệt, mục 3 về Thi hành bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt)

Chương IV: Bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt (gồm 03 điều, từ Điều 39 đến Điều 41)

Chương V: Điều khoản thi hành (Điều 42, Điều 43).

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật

3.1. Những quy định chung

- Quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.

- Quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt, gồm: (1) Độc lập theo thẩm quyền xét xử; (2) Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; (3) Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án; (4) Giải quyết vụ việc công bằng, minh bạch, vô tư, khách quan, nhanh chóng, hiệu quả; (5) Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm; (6) Thực hiện tranh tụng trong xét xử; (7) Thủ tục tố tụng linh hoạt, đặc thù theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; (8) Tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp xét xử kín theo quy định của pháp luật; (9) Bảo đảm quyền tự định đoạt của các bên.

3.2. Về áp dụng pháp luật tại Tòa án chuyên biệt 

- Dự thảo Luật quy định mang tính nguyên tắc các vấn đề lớn về tổ chức, hoạt động và thủ tục tố tụng cơ bản. Trình tự, thủ tục tố tụng cụ thể sẽ do Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trong Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt theo hướng linh hoạt, đặc thù, vượt trội, giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, thu hút các bên lựa chọn Tòa án chuyên biệt để giải quyết tranh chấp.
- Quy định các bên được thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam chưa là thành viên để giải quyết tranh chấp khi có ít nhất một bên tham gia là cá nhân, tổ chức nước ngoài. Áp dụng pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế trong trường hợp các bên thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật Việt Nam. 
Quy định như trên bảo đảm sự linh hoạt để nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau được quyền lựa chọn áp dụng pháp luật quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, pháp luật của bất kỳ quốc gia nào để giải quyết tranh chấp mà không giới hạn pháp luật của hệ thống thông luật, dân luật hay hệ thống pháp luật khác. Pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam chưa là thành viên không được áp dụng trong trường hợp hậu quả của việc áp dụng trái với trật tự công của Việt Nam. 
3.3. Tổ chức Tòa án chuyên biệt
- Thành lập 01 Tòa án chuyên biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu phát sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế cả ở Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. 

- Quy định cơ cấu tổ chức của Tòa án chuyên biệt đặc thù để bảo đảm thẩm quyền của Tòa án này trong giải quyết vụ việc theo hai cấp (sơ thẩm và phúc thẩm), gồm: Tòa Sơ thẩm; Tòa Phúc thẩm; Bộ máy giúp việc. Tòa án chuyên biệt có Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động. 

3.4. Thẩm phán Tòa án chuyên biệt 

Thẩm phán Tòa án chuyên biệt được Chủ tịch nước bổ nhiệm từ những nguồn sau: 

(1) Người nước ngoài: 

Thẩm phán Tòa án chuyên biệt là người nước ngoài thì phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như sau: (i) Thẩm phán nước ngoài, luật sư, chuyên gia có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp; (ii) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; (iii) Có trình độ tiếng Anh để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt; (iv) Không quá 75 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(2) Công dân Việt Nam: 

- Công chức, luật sư, trọng tài viên, giảng viên đại học, nhà khoa học, chuyên gia đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp; (ii) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; (iii) Có trình độ tiếng Anh để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt; (iv) Không quá 75 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Có kiến thức chuyên môn, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; (ii) Có trình độ tiếng Anh để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt. 
Đối với Thẩm phán là người nước ngoài và Thẩm phán Việt Nam được bổ nhiệm từ công chức, luật sư, trọng tài viên, giảng viên đại học, nhà khoa học, chuyên gia thực hiện nhiệm vụ xét xử theo vụ việc, có thể giữ chức vụ hoặc làm công việc khác nhưng không được xung đột lợi ích, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án chuyên biệt.
3.5. Thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt 

3.5.1. Về quy định chung

a) Về thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt

Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết vụ việc phát sinh giữa các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế trừ vụ việc có liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước:
(1) Vụ việc về đầu tư, kinh doanh;

(2) Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; 

(3) Yêu cầu liên quan đến Trọng tài theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại;
(4) Vụ việc khác liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Tài chính quốc tế theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

Đối với tranh chấp có liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước, nếu nhà đầu tư khởi kiện thì sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng Việt Nam hiện hành.
b) Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Tòa án chuyên biệt

Không quy định Viện kiểm sát tham gia kiểm sát hoạt động tư pháp tại Tòa án chuyên biệt.

c) Về các quy định khác
- Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án chuyên biệt là tiếng Anh hoặc tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt. Bản án, quyết định của Tòa án được ban hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt.
- Quy định bên có yêu cầu không được Tòa án chấp nhận phải chịu án phí, lệ phí, chi phí tố tụng, chi phí hợp lý cho luật sư và các chi phí khác để giải quyết vụ việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Án phí, lệ phí, chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt được xác định theo quy định của pháp luật. Mức án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí, chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt được thực hiện theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.
- Quy định một số nội dung khác về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt; người đại diện; giải quyết, xét xử vụ việc trên môi trường điện tử.

3.5.2. Quy định thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt theo hướng linh hoạt,                  nhanh gọn, hiệu quả, đặc thù
Để đảm bảo xây dựng thủ tục tố tụng đặc thù, có cơ chế vượt trội, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, thu hút các bên lựa chọn Tòa án chuyên biệt để giải quyết tranh chấp, cần quy định về trình tự, thủ tục tố tụng linh hoạt, rút ngắn theo hướng tiếp thu các nội dung hợp lý, tiến bộ của thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt ở các nước, gồm: 
(i) Về thương lượng, hòa giải

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên thương lượng, hòa giải. Khi xét thấy có khả năng thương lượng, hòa giải, Tòa án cho phép các bên thương lượng, hòa giải.

(ii) Thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
 Đơn giản hóa thành phần xét xử sơ thẩm theo hướng việc xét xử sơ thẩm bằng một Thẩm phán mà không có Hội thẩm nhân dân tham gia. Trường hợp vụ việc phức tạp, theo đề nghị của các bên Chánh án Tòa án chuyên biệt quyết định việc xét xử sơ thẩm bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.
Việc xét xử phúc thẩm bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.

(iii) Nghĩa vụ giao nộp, công bố, xuất trình tài liệu, chứng cứ 
- Việc giao nộp, công bố, xuất trình tài liệu, chứng cứ là nghĩa vụ của các bên. 

- Tài liệu, chứng cứ mà một bên xuất trình, giao nộp cho Tòa án thì phải được gửi cho các bên còn lại. Trường hợp một bên không gửi tài liệu, chứng cứ cho các bên còn lại thì tài liệu, chứng cứ đó sẽ không được Tòa án sử dụng, làm căn cứ để giải quyết vụ việc, trừ trường hợp theo quy định tại Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt.

- Theo đề nghị của một hoặc các bên, Tòa án xem xét, quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ.

- Việc giao nộp, công bố, xuất trình tài liệu, chứng cứ được thực hiện theo Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt. 
- Tòa án cho phép trưng cầu chuyên gia theo đề xuất của một bên hoặc tự mình trưng cầu chuyên gia trong trường hợp cần thiết. Việc trưng cầu chuyên gia, cung cấp, giao nộp báo cáo chuyên gia và tài liệu kèm theo, sử dụng chứng cứ chuyên gia và các vấn đề khác có liên quan được thực hiện theo Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt.

(iv) Thủ tục tố tụng tranh tụng

- Quy định về phiên họp quản lý vụ việc, phiên họp chuẩn bị trước khi xét xử và việc ban hành quyết định trong trường hợp không mở phiên tòa.
- Quy định về việc Thẩm phán điều hành phiên tòa như: điều hành về thứ tự diễn biến phiên tòa, thời gian trình bày; xác định giới hạn các vấn đề cần chứng minh; điều hành tranh tụng; điều hành thẩm vấn, hỏi giữa các bên, người đại diện; việc trình bày của nhân chứng, tranh luận của nhân chứng chuyên gia; việc cung cấp, chấp nhận tài liệu, chứng cứ mới; hỏi các bên, nhân chứng, nhân chứng chuyên gia nếu thấy cần thiết.

- Thẩm phán áp dụng án lệ của Tòa án chuyên biệt để giải quyết vụ việc.

- Thẩm phán có thể quyết định áp dụng hoặc không áp dụng một hoặc một số thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc khi xét thấy cần thiết. 

- Không quy định thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn cung cấp chứng cứ, thời hạn giải quyết mà giao cho Thẩm phán quyền chủ động quyết định vấn đề này.

- Quy định các nội dung khác về biện pháp khẩn cấp tạm thời; hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm; quyền kháng cáo; thủ tục phúc thẩm.

- Sau khi kết thúc việc tranh tụng tại phiên tòa, Thẩm phán thông báo về thời gian, địa điểm tuyên án hoặc thời gian ban hành bản án trong trường hợp không tuyên án.
(v) Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm 

Bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án chuyên biệt nếu có kháng cáo thì Tòa Phúc thẩm Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm; bản án, quyết định phúc thẩm là quyết định cuối cùng và không bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; đảm bảo việc giải quyết vụ việc nhanh chóng, có điểm dừng, không phải qua nhiều cấp xét xử và phù hợp với thông lệ quốc tế.
(vi) Thực hiện thủ tục tố tụng trực tuyến trên môi trường điện tử

Việc nộp đơn khởi kiện, xử lý đơn khởi kiện, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; nộp lệ phí, án phí, chi phí tố tụng; giao nộp tài liệu, chứng cứ; phiên họp, phiên tòa và các thủ tục tố tụng khác có thể được thực hiện trên môi trường điện tử trong quá trình giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt. Việc giải quyết, xét xử vụ việc trên môi trường điện tử được thực hiện theo Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt. Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Tòa án chuyên biệt điện tử để giải quyết, xét xử vụ việc.

3.5.3. Về thi hành bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt

- Quy định thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cũng như yêu cầu của nhà đầu tư.

- Quy định Thẩm phán Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền ra quyết định thi hành đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án chuyên biệt. Việc tổ chức thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của Luật này, hướng dẫn của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao.
- Quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành; căn cứ cưỡng chế, thi hành bản án, quyết định; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt.

3.6. Bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt

- Quy định Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc thù về thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người lao động tại Tòa án chuyên biệt; thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác cho các đối tượng nêu trên không thấp hơn chế độ tương ứng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế và được thực hiện theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Chính phủ. 
- Quy định Nhà nước có chính sách đặc biệt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người lao động để đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt.
- Quy định Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động cho Tòa án chuyên biệt. Bố trí ngân sách địa phương để đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện hoạt động khác cho Tòa án chuyên biệt. Các khoản thu từ án phí, lệ phí tại Tòa án chuyên biệt được sử dụng để chi trả thù lao, chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán là người nước ngoài, Thẩm phán Việt Nam (không phải từ nguồn Thẩm phán Tòa án nhân dân). 

- Quy định các khoản thu từ án phí, lệ phí tại Tòa án chuyên biệt được sử dụng để chi trả thù lao, chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán là người nước ngoài, Thẩm phán Việt Nam được bổ nhiệm từ công chức, luật sư, trọng tài viên, giảng viên đại học, nhà khoa học, chuyên gia.
3.7. Điều khoản thi hành
Quy định Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
3.8. Nội dung phân cấp, phân quyền
Để phù hợp với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, dự thảo Luật quy định cho phép: (i) Chánh án Tòa án chuyên biệt ban hành quy định, hướng dẫn người tham gia tố tụng, người đại diện của các bên tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt; (ii) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ máy giúp việc của Tòa án chuyên biệt; (iii) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán; quyết định số lượng Thẩm phán; (iv) Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành về thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt; (v) Tòa án nhân dân tối cao thống nhất với Chính phủ quy định thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác cho đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người lao động tại Tòa án chuyên biệt; (vi) Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ Tài chính quy định mức án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí, chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT

1. Về nguồn lực

1.1. Nguồn nhân lực
Để Tòa án chuyên biệt được thành lập và hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra thì cần bảo đảm lựa chọn đúng, đủ số lượng Thẩm phán, Thư ký Tòa án đủ năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt, do đó, cần phải khẩn trương thực hiện các giải pháp như sau: 

(1) Đánh giá, dự kiến về số lượng các vụ việc có thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt; từ đó xác định, đề xuất biên chế của Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác tại Tòa án này.

(2) Rà soát, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, trình độ để bổ nhiệm làm Thẩm phán tại Tòa án chuyên biệt từ những chuyên gia, luật sư, giảng viên đại học, nhà khoa học có trình độ cao về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tài chính, đầu tư kinh doanh và đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ để giải quyết, xét xử bằng tiếng Anh.
(3) Nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù về tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán và các công chức tư pháp khác tại Tòa án chuyên biệt để kịp thời đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho Tòa án này khi đi vào hoạt động.

(4) Tuyển chọn Thẩm phán, chuyên gia là người nước ngoài đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ xét xử theo vụ việc tại Tòa án chuyên biệt.

(5) Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù về thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, người lao động tại Tòa án chuyên biệt theo hướng cao hơn so với Tòa án thông thường để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tòa án chuyên biệt.

(6) Tuyên truyền, phổ biến về chính sách thu hút những chuyên gia, luật sư, giảng viên đại học, nhà khoa học là người Việt Nam có trình độ cao về pháp luật của các nước theo hệ thống thông luật, dân luật và có trình độ ngoại ngữ đến làm việc tại Tòa án chuyên biệt.

(7) Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn sâu cho Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác tại Tòa án chuyên biệt, cử người tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trung và dài hạn tại nước ngoài để bảo đảm đủ năng lực và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc tại Tòa án chuyên biệt.
1.2. Nguồn lực tài chính
Nguồn lực tài chính từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Dự kiến nguồn kinh phí để triển khai thi hành Luật, bao gồm:

- Bố trí quỹ đất, kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở của Tòa án chuyên biệt; đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt. 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước cho Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác của Tòa án chuyên biệt. 

- Xây dựng và triển khai Tòa án điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án chuyên biệt.

- Xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của địa phương cho hoạt động của Tòa án chuyên biệt.

- Nghiên cứu, xây dựng quy định chế độ án phí, lệ phí, chi phí tố tụng phù hợp tại Tòa án chuyên biệt để có nguồn kinh phí để chi trả thù lao, chế độ đãi ngộ cho Thẩm phán nước ngoài.
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật bao gồm:

- Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật: Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ biến, giáo dục Luật và các quy định liên quan; Tòa án nhân dân tối cao xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Luật kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và các văn bản pháp quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
3. Thời gian trình thông qua Luật

Luật này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
1. Về thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm (Điều 14)

Về thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm hiện có hai quan điểm khác nhau như sau:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, việc xét xử sơ thẩm bằng một Thẩm phán, không có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân. Trường hợp vụ việc phức tạp, theo đề nghị của các bên Chánh án Tòa án quyết định việc xét xử sơ thẩm bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán. Việc xét xử phúc thẩm bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.
Quan điểm thứ hai cho rằng, việc xét xử sơ thẩm bằng một Thẩm phán, không có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân. Việc xét xử phúc thẩm bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.
Tòa án nhân dân tối cao nhất trí theo quan điểm thứ nhất để bảo đảm chất lượng xét xử, tính chuyên môn hóa cao, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với những vụ việc liên quan đến đầu tư, kinh doanh, tài chính có giá trị tranh chấp lớn, tính chất đặc biệt phức tạp. Quy định tranh chấp tại Tòa án chuyên biệt được giải quyết theo hướng rút gọn về thành phần Hội đồng xét xử, về quy trình, thủ tục tố tụng.
2. Về Chánh án Tòa án chuyên biệt (Điều 8)

Chánh án Tòa án chuyên biệt được lựa chọn, bổ nhiệm từ Thẩm phán Tòa án chuyên biệt. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án chuyên biệt là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Về thẩm quyền bổ nhiệm Chánh án Tòa án chuyên biệt hiện có hai quan điểm khác nhau như sau:
Quan điểm thứ nhất cho rằng, Chánh án Tòa án chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Quan điểm thứ hai cho rằng, Chánh án Tòa án chuyên biệt do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với quan điểm thứ nhất vì các lý do như sau: 

Thứ nhất, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam được xây dựng theo mô hình là Tòa án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân.

Thứ hai, quy định này bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, phù hợp với mô hình tổ chức hiện nay (tương tự việc bổ nhiệm Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực,…). 

Thứ ba, việc quy định Chủ tịch nước bổ nhiệm Chánh án Tòa án chuyên biệt như bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC là không phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy cũng như vị trí, vai trò của chức danh này trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Thứ tư, kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này có hai mô hình:

- Mô hình Tòa án chuyên biệt thuộc hệ thống Tòa án quốc gia, điển hình là Singapore, Anh. Tòa Thương mại Quốc tế Singapore trực thuộc Tòa án Tối cao Singapore, người đứng đầu Tòa Thương mại quốc tế (được gọi là Chủ tịch) do Chánh án Tòa án Tối cao Singapore bổ nhiệm. Tòa Thương mại trực thuộc Tòa Thượng thẩm Anh, người phụ trách Tòa Thương mại (được gọi là Thẩm phán phụ trách/Thẩm phán trưởng) do Chánh án Tòa Thượng thẩm chỉ định, phân công. Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hiện đang được xây dựng theo mô hình này.

- Mô hình Tòa án chuyên biệt độc lập, không thuộc hệ thống Tòa án quốc gia, điển hình là Dubai, Abu Dhabi (UAE), Astana (Kazakhstan). Theo mô hình này, Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế độc lập, không thuộc hệ thống Tòa án quốc gia, Chánh án Tòa án này do Quốc vương (UAE) hoặc Tổng thống (Kazakhstan) bổ nhiệm. 

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Tòa án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
(Kèm theo Tờ trình này là:

1. Dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

2. Ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

3. Báo cáo về việc rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

4. Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

5. Báo cáo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế;

6. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế)

	Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Ban chỉ đạo CCTP TW;

- Ban Nội chính TW;

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH-P2).
	CHÁNH ÁN

Đã ký
Nguyễn Văn Quảng


� Quy định tại tiểu điểm c1 điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 222/2025/QH15.


� Vương quốc Anh, Singapore, Dubai, Hồng Kông, Trung Quốc. 
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